DANH SÁCH 
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HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2024

	A. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CÁC HẠNG 
I. Khen đột xuất 
1. Huân chương Lao động hạng Nhì
1.1. Ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
1.2. Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
2. Huân chương Lao động hạng Ba
Ông Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế.
Do có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
II. Khen công trạng
1. Huân chương Độc lập hạng Nhì
Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hải Phòng.
2. Huân chương Lao động hạng Nhất
2.1. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy;
2.2. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
2.3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương;
2.4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình.
3. Huân chương Lao động hạng Nhì
3.1. Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 
3.2. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình;
3.3. Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang;
3.4. Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu;
3.5. Ông Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
3.6. Ông Trần Văn Sang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định.
4. Huân chương Lao động hạng Ba
4.1. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;
4.2. Ông Nguyễn Đăng Đản, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu;
4.3. Bà Phạm Thị Nguyệt, Trưởng phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái;
4.4. Ông Lê Đức Tùng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
4.5. Ông Lê Xuân Tiến, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
4.6. Ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;
4.7. Ông Phạm Trung Thuận, Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định;
4.8. Ông Trần Nhơn Vượng, Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
4.9. Ông Đoàn Tấn Minh, Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang;
4.10. Bà Lương Kim Thanh, Phó Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang.
III. Khen cống hiến (Huân chương Lao động hạng Ba)
	Ông Vương Văn Bép, nguyên Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nguyên Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình.
B. CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC
1. Ông Bùi Trung Thành, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Tổng hợp, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
2. Ông Trương Minh Quan, Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
C. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (ĐỘT XUẤT)
1. Ông Phạm Văn An, Phó Vụ trưởng, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế;
2. Ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế;
3. Ông Đặng Như Vĩnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế;
4. Ông Nguyễn Nhật Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, tổng hợp, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế;
5. Bà Đặng Thị Hồng Thủy, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sở hữu liên quan đến pháp nhân, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế;
6. Ông Trần Thế Linh, Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội phạm về môi trường, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế;
7. Ông Nguyễn Đức Long, Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế;
8. Bà Trần Thị Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ;
9. Ông Nguyễn Đức Anh, Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ.
	Do có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo./.


